
TÊN MÔN HỌC: ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CT DD & CNHỌC KỲ 5
MÃ MÔN HỌC : CIE-434 TÍN CHỈ 1

Ngày thi: 30/06/2014 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 30 0 0 0 0 0 55 100

1 179213575 Nguyễn Đồng Bang D17XDDB 9 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

2 179213553 Nguyễn Văn Hiến D17XDDB 7 6 5 5.6 Nàm pháøy Saïu

3 179214960 Trần Thanh Hưng D17XDDB 9 6 6 6.5 Saïu pháøy Nàm NỢ LP
4 179213590 Nguyễn Đức Hướng D17XDDB 9 6 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

5 169212443 Nguyễn Đình Vũ Huy D17XDDB 6 4 V 0.0 Khäng NỢ LP
6 179213570 Phan Đình Lĩnh D17XDDB 9 5 5 5.6 Nàm pháøy Saïu

7 179213604 Nguyễn Quốc Việt Quang D17XDDB 6 5 5 5.2 Nàm pháøy Hai

8 179213579 Hồ Văn Tài D17XDDB 7 6 V 0.0 Khäng NỢ LP
9 179213602 Trần Thanh Tài D17XDDB 8 6 4 5.2 Nàm pháøy Hai

10 179213561 Tô Văn Tâm D17XDDB 6 5 4 4.6 Bäún pháøy Saïu

11 179213594 Nguyễn Văn Thái D17XDDB 6 5 V 0.0 Khäng

12 179213595 Nguyễn Phong Thanh D17XDDB 9 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

13 179213589 Trần Xuân Thọ D17XDDB 7 5 4 4.8 Bäún pháøy Taïm

14 179213606 Trịnh Vũ Trung D17XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
15 179213559 Lê Thanh Tùng D17XDDB 9 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

16 179212941 Lê Thanh Tùng D17XDDB 3 2 V 0.0 Khäng NỢ LP
17 179213588 Nguyễn Cảnh Xy D17XDDB 9 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

18 169212446 Nguyễn Ngọc Khánh D16XDDB 4 4 V 0.0 Khäng NỢ LP
19 169212456 Phan Thanh Phương D16XDDB 4 5 V 0.0 Khäng NỢ LP
20 169212462 Ngô Văn Quang D16XDDB 4 5 V 0.0 Khäng NỢ LP

21 169211555 Tô Hồng Thanh D17XDD 6 6 V 0.0 Khäng NỢ LP

22 142211292 Nguyễn Văn Toàn K14XDD 4 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

23 142211212 Lê Trung Hiếu K14XDD 4 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

24 142211194 Phạm Anh Cường K14XDD2 4 4 1 0.0 Khäng

25 152212642 Trần Văn Lợi K15XDD 5 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

26 152212638 Trần Huỳnh Đúng K15XDD1 6 5 5 5.2 Nàm pháøy Hai

27 152212665 Võ Đình Hoàng K15XDD1 4 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

28 152212750 Võ Ngọc Đường K15XDD1 5 5 3 0.0 Khäng

29 122210320 Lưu Văn Thuận K13XDD2 4 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

30 142332143 Nguyễn Thái Dũng K14XDD1 4 4 5 4.6 Bäún pháøy Saïu

31 142211226 Nguyễn Duy Khánh K14XDD1 4 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

32 152212651 Lê Kỳ Trung K15XDD1 4 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

33 168211998 Phạm Văn Hạnh T16XDD1 5 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

34 168211980 Trần Tấn Anh T16XDD1 8 5 V 0.0 Khäng
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